THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN NINH TRẬT TỰ 
THUỘC THẨM QUYỀN CÔNG AN CẤP HUYỆN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ)

6. Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

	1.
	Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

	
	a) Mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nếu đủ điều kiện quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và chấp hành các quy định khác của pháp luật có liên quan đều được hoạt động kinh doanh và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. 
b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp đổi trong những trường hợp bị hư hỏng, sai thông tin, có thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc hết thời hạn sử dụng. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp lại trong trường hợp bị mất đối với các ngành nghề đầu tư, kinh doanh sau:
- Các cơ sở kinh doanh cung ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn; kinh doanh dịch vụ karaoke; kinh doanh dịch vụ xoa bóp; kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; kinh doanh khí;
- Các cơ sở kinh doanh không phải là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú và kinh doanh dịch vụ in;
- Các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan, tổ chức cấp huyện.

	2.
	Thành phần hồ sơ gồm:
	Bản chính
	Bản sao

	
	a) Hồ sơ đề nghị cấp đổi gồm các tài liệu sau đây:
	
	

	
	- Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (mẫu số 03);
	x
	

	
	- Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu có);
	
	x

	
	-  Bản khai lý lịch (mẫu số 02) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp số 2 hoặc Bản khai nhân sự (mẫu số 02b) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau: (nếu thay đổi người đứng tên)
+ Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội);
Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;
+ Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp số 2 hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
	x
	

	
	- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp.
	x
	

	
	b) Hồ sơ đề nghị cấp lại trong trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gồm các tài liệu sau đây:
	
	

	
	- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an có thẩm quyền (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này);
	x
	

	
	- Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật (nếu có).
	x
	

	3.
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ.

	4.
	Thời hạn giải quyết

	
	Trong thời hạn 04 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

	5.
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa Công an huyện Châu Thành.
b) Trả kết quả theo yêu cầu: công dân trực tiếp liên hệ bộ phận Bưu điện để được chuyển phát giấy chứng nhận theo yêu cầu (có thu phí).

	6.
	Phí, Lệ phí

	
	Phí thẩm định: 300.000đ/01 lần.

	7.
	Quy trình xử lý công việc

	
	 Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ thủ tục tại khoản 2 điều này, đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Công an huyện (xuất trình chứng minh nhân dân). Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ thủ tục, nếu:
+ Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn công dân chuẩn bị các thành phần hồ sơ tại khoản 2 điều này.
+ Hồ sơ hợp lệ, đúng, đủ các thủ tục, cán bộ hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và thu phí thẩm định, cấp giấy hẹn trả kết quả.
 Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ Công an huyện tiến hành kiểm tra, thẩm định (nếu cần) hoàn chỉnh hồ sơ trình Lãnh đạo Công an huyện duyệt cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

	8
	Cơ sở pháp lý

	
	a) Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.
b) Thông tư số 42/2017/TT-BCA, ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
c) Thông tư số 43/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.
d) Thông tư số 23/2019/TT-BTC, ngày 19/4/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

	9
	Biểu mẫu
	Ký hiệu

	
	a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
	Mẫu số 01

	
	b) Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.
	Mẫu số 02

	
	c) Bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài.
	Mẫu số 02b

	
	d) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
	Mẫu số 03
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